
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN-TT&BVTV 
V/v Hướng dẫn cấp mã số vùng trồng  

nông sản xuất khẩu  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - tự do - Hạnh phúc 

 
           Lào Cai, ngày      tháng 2 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ngày 30/11/2020 của Cục 
Bảo vệ thực vật về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đợt 5 năm 2020, trong đó có 

TCCS 774:2020/BVTV quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng. Để thống 
nhất việc cấp mã số vùng trồng trên phạm vi toàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp mã số vùng trồng nông sản xuất 
khẩu như sau: 

 1. Yêu cầu về vùng trồng đề nghị cấp mã số  

 - Diện tích: đối với cây ăn quả, tối thiểu 10ha. Các cây trồng khác theo 
yêu cầu của nước nhập khẩu; Về sơ đồ vùng trồng được thể hiện trên bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất tỷ lệ 1/10.000; Các điểm tọa độ khép góc của vùng được 
xác định theo hệ tọa độ VN2000 - múi chiếu 3 độ. 

 - Vùng trồng cần sử dụng thống nhất một quy trình sản xuất.  

 - Quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập 

khẩu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật phải có biện 
pháp quản lý để đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.    

 - Về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại 
thuốc bảo vệ thực vật có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng tại Việt Nam và đảm bảo không sử dụng các hoạt chất cấm theo yêu cầu 
của nước nhập khẩu. Tuân thủ quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 

nguyên tắc bốn đúng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất và thời gian cách ly để 
đảm bảo dư lượng không vượt ngưỡng cho phép của nước nhập khẩu. 

 - Về ghi chép thông tin: Có nhật ký canh tác ghi chép chi tiết các hoạt 
động tác động lên cây trồng trong vụ canh tác (Chi tiết tại phụ lục F của TCCS 
774:2020/BVTV kèm theo); khuyến khích theo dõi trên hệ thống phần mềm 

chuyển đổi số.   

- Yêu cầu về chủ thể quản lý vùng trồng:  Là tổ chức, cá nhân trực tiếp 

sản xuất hoặc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

 - Yêu cầu khác: Tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập 

khẩu. 

 2. Trình tự, thủ tục cấp mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu  

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mã số vùng trồng gửi Tờ khai kỹ 
thuật, sơ đồ, vị trí vùng trồng về Chi cục Trồng trọt và BVTV Lào Cai (mẫu tờ 



khai tại phụ lục A của TCCS 774:2020/BVTV và mẫu tọa độ, vị trí vùng trồng 
kèm theo). 

Bước 2: Sau khi nhận được tờ khai, Chi cục Trồng trọt và BVTV Lào Cai sẽ 
tiến hành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực địa vùng trồng (nội dung kiểm tra chi 
tiết tại phụ lục B của TCCS 774:2020/BVTV kèm theo). Nếu không đạt yêu cầu 

đề nghị khắc phục và sẽ tiến hành kiểm tra lại khi có đề nghị của chủ thể vùng 
trồng. Hồ sơ đạt yêu cầu, Chi cục gửi hồ sơ báo cáo Cục Bảo vệ thực vật. 

Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp mã số, Cục Bảo vệ thực vật 
thẩm định và cấp mã số cho vùng trồng đạt yêu cầu và gửi thông tin chi tiết mã 

số đã cấp cho nước nhập khẩu (Trong trường hợp cần thiết nước nhập khẩu sẽ 
kiểm tra trực tuyến hoặc trực tiếp vùng trồng trước khi phê duyệt). Sau khi được 

nước nhập khẩu phê duyệt Cục Bảo vệ thực vật thông báo cho Chi cục Trồng 
trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh và Chi cục sẽ thông báo cho tổ chức/cá nhân đề nghị 

cấp mã số về mã số đã được cấp.  

Trên đây là hướng dẫn cấp mã số vùng trồng nông sản xuất khẩu, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thành phố, thị xã quan tâm phối hợp triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Giám đốc Sở; 
- Chi cục KDTV vùng VIII; 
- Trung tâm Khuyến nông và DVNN; 
- Hội nông dân tỉnh; 
- Phòng NN và PTNT;  
- TT dịch vụ NN các huyện, thị xã, thành phố; 
- Cổng thông tin ĐT sở NN; 
- Lưu VT, TT&BVTV (Hà). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
Tô Mạnh Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T16:03:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tô Mạnh Tiến<tmtien-snnptnt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T16:11:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<contact-snnptnt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T16:11:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<contact-snnptnt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-02-11T16:12:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<contact-snnptnt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




